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	BAN TỔ CHỨC GIẢI FUTSAL QUỐC GIA

Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, Tp.HCM
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LỊCH THI ĐẤU

GIẢI FUTSAL HDBANK SINH VIÊN ĐỒNG HÀNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2020
· Thời gian: Từ 01/10 đến 22/10/2020
· Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11 – TP. HCM
     Bảng A

       Bảng B

       Bảng C


        Bảng D

ĐH SP – KT TP.HCM
ĐH VĂN LANG
ĐH RMIT VIỆT NAM
ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2
ĐH HOA SEN
ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC   ĐH KINH TẾ - LUẬT
ĐH NÔNG LÂM TP.HCM


ĐH NGẦN HÀNG
ĐH KIẾN TRÚC                         ĐH HỒNG BÀNG
ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
ĐH SÀI GÒN
ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM
ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội

	Thi đấu vòng loại

	I

	01/10
	12h15
	T01
	ĐH SP – KT TP.HCM
	-
	ĐH HOA SEN

	
	
	17h30
	T02
	ĐH NGẦN HÀNG
	-
	CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

	
	02/10
	14h15
	T03
	ĐH VĂN LANG
	-
	ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM

	
	
	17h30
	T04
	ĐH KIẾN TRÚC
	-
	ĐH SÀI GÒN

	
	03/10
	14h15
	T05
	ĐH RMIT VIỆT NAM
	-
	ĐH KINH TẾ - LUẬT

	
	
	17h30
	T06
	ĐH HỒNG BÀNG
	-
	ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM

	
	04/10
	12h15
	T07
	ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2
	-
	ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

	
	
	17h30
	T08
	ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
	-
	ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

	II
	06/10
	12h15
	T09
	ĐH SP – KT TP.HCM
	-
	ĐH NGÂN HÀNG

	
	
	17h30
	T10
	ĐH HOA SEN
	-
	CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

	
	07/10
	14h15
	T11
	ĐH VĂN LANG
	-
	ĐH KIẾN TRÚC

	
	
	17h30
	T12
	ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
	-
	ĐH SÀI GÒN

	
	08/10
	14h15
	T13
	ĐH RMIT VIỆT NAM
	-
	ĐH HỒNG BÀNG

	
	
	17h30
	T14
	ĐH KINH TẾ - LUẬT
	-
	ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM

	
	09/10
	12h15
	T15
	ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2
	-
	ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

	
	
	17h30
	T16
	ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
	-
	ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

	III
	11/10
	14h15
	T17
	ĐH SP – KT TP.HCM
	-
	CĐ CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

	
	
	17h30
	T18
	ĐH HOA SEN
	-
	ĐH NGÂN HÀNG

	
	12/10
	12h15
	T19
	ĐH VĂN LANG
	-
	ĐH SÀI GÒN

	
	
	17h30
	T20
	ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM
	-
	ĐH KIẾN TRÚC

	
	14/10
	12h15
	T21
	ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2
	-
	ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

	
	
	17h30
	T22
	ĐH KINH TẾ - LUẬT
	-
	ĐH HỒNG BÀNG

	
	15/10
	14h15
	T23
	ĐH RMIT VIỆT NAM  
	-
	ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM

	
	
	17h30
	T24
	ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
	-
	ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

	Thi đấu tứ kết

	IV
	16/10
	14h15
	TK1
	C01
	-
	B02

	
	
	17h30
	TK2
	B01
	-
	C02

	
	17/10
	12h15
	TK3
	 A01
	-
	 D02

	
	
	17h30
	TK4
	D01
	-
	A02

	Thi đấu bán kết

	V
	19/10
	14h15
	BK1
	Thắng TK3
	-
	 Thắng TK2

	
	
	17h30
	BK2
	Thắng TK1
	-
	Thắng TK4

	Thi đấu chung kết

	VI
	21/10
	17h30
	H3
	Thua BK1 – Thua BK2 

	
	22/10
	15h30
	VĐ
	Thắng BK1 – Thắng BK2

	
	
	Lễ bế mạc kết thúc giải đấu


· Ghi chú: 
· Các trận đấu của giải Futsal HDBank Sinh viên đồng hành TP. Hồ Chí Minh sẽ được thi đấu xen kẽ với các trận đấu của Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia năm 2020 các đội có mặt trước 75 phút để làm thủ tục.
· Trận chung kết sẽ tường thuật trực tiếp trên VTC3, VTC8.


